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[bookmark: _Hlk185193759]PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
[bookmark: _Hlk197374715]Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Đặc điểm nổi bật và cơ bản nhất của khí hậu Việt Nam là gì?
A. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. 		B. Khí hậu ôn đới hải dương. 
C. Khí hậu có mùa đông lạnh, ít mưa.		D. Khí hậu cận xích đạo.
Câu 2: Sông ngòi nước ta có đặc điểm nào sau đây?
A. Mạng lưới thưa thớt, ít sông nhỏ
B. Mạng lưới dày đặc phân bố rộng khắp 
C. Mạng lưới dày đặc, nhiều sông nhỏ, phân bố không đều.
D. Mạng lưới thưa thớt, chủ yếu là sông lớn.
Câu 3. Gió mùa Mùa đông hoạt động chủ yếu vào thời gian nào trong năm, mang lại đặc điểm gì cho miền Bắc nước ta?
A. Từ tháng 5 đến tháng 10, thời tiết nóng ẩm. 
B. Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, thời tiết khô hạn. 
C. Từ tháng 5 đến tháng 10, thời tiết mát mẻ. 
D. Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, thời tiết lạnh và khô (hoặc lạnh và ẩm).
Câu 4: Tổng lượng mưa trung bình năm của nước ta đạt mức bao nhiêu?
A. Khoảng 500 – 1000 mm. 			B. Khoảng 1000 – 1500 mm. 
C. Khoảng 1500 – 2000 mm. 			D. Trên 3000 mm.
Câu 5. Khí hậu tạo điều kiện tạo nên đặc tính nào sau đây trong du lịch?
A. Tính đa dạng về loại hình dịch vụ.		B. Tính mùa vụ trong hoạt động.
C. Tính ổn định về mặt doanh thu.		D. Tính bền vững của tài nguyên.
Câu 6. Chế độ nước sông ngòi Việt Nam thường có sự khác biệt rõ rệt giữa hai mùa (mùa lũ và mùa cạn) là do ảnh hưởng chủ yếu của yếu tố nào dưới đây?
A. Độ dốc địa hình. 		B. Chế độ mưa theo mùa của khí hậu gió mùa. 
C. Ảnh hưởng của thủy triều. 	D. Mạng lưới kênh rạch dày đặc
Câu 7: Cán cân bức xạ trên toàn lãnh thổ Việt Nam luôn:
A. Dương
B. Âm
C. Âm vào các tháng mùa đông và dương vào các tháng mùa hè
D. Âm vào các tháng mùa hè và dương vào các tháng mùa đông
Câu 8: Phần lớn sông ngòi nước ta có hướng chảy chủ yếu nào sau đây?
A. Hướng vòng cung. 		B. Hướng Tây Bắc – Đông Nam. 
C. Hướng Đông – Tây.	 	D. Hướng Tây Bắc – Đông Nam và vòng cung.
Câu 9. Gió mùa Mùa hạ hoạt động chủ yếu vào thời gian nào trong năm, mang lại đặc điểm gì cho nước ta?
A. Từ tháng 5 đến tháng 10, thời tiết nóng ẩm. 
B. Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, thời tiết khô hạn. 
C. Từ tháng 5 đến tháng 10, thời tiết khô nóng. 
D. Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, thời tiết lạnh và khô (hoặc lạnh và ẩm).
Câu 10. Nhiệt độ trung bình năm của không khí ở hầu hết mọi nơi trên cả nước (trừ vùng núi cao) là bao nhiêu?
A. Hơn 15oC					B. Hơn 20oC
C. Hơn 25oC					D. Hơn 30oC
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai 
Câu 7. Trong mỗi ý a, b, c, d  học sinh chọn đúng hoặc sai.
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	Nội dung
	Đúng/sai

	a
	Biến đổi khí hậu làm cho nhiệt độ trung bình năm của nước ta tăng lên 0,890 C.
	

	b
	Biến đổi khí hậu làm cho lượng mưa trung bình năm tăng đều trên khắp cả nước. 
	

	c
	Mực nước hồ, đầm và nước ngầm ở nước ta tăng lên do biến đổi khí hậu.
	

	d
	Biến đổi khí hậu làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão mạnh, hạn hán, mưa lớn ở Việt Nam.
	

	e
	Tác động của biến đổi khí hậu khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan ở Việt Nam có xu hướng giảm về tần suất và cường độ.
	

	g
	Biến đổi khí hậu làm tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu, dẫn đến băng tan và mực nước biển dâng, làm gia tăng ngập lụt ở các vùng ven biển và đồng bằng thấp của Việt Nam. 
	

	h
	Để ứng phó với bão và lũ lụt tăng cường do biến đổi khí hậu, cần phải di cư toàn bộ dân cư ra khỏi vùng ven biển và đồng bằng thấp là giải pháp duy nhất và tối ưu nhất.
	

	i
	Việc chuyển đổi sang cơ cấu cây trồng và vật nuôi thích ứng với hạn hán, ngập lụt và độ mặn cao là một chiến lược quan trọng thuộc nhóm giải pháp Thích ứng với biến đổi khí hậu.
	



Phần III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn 
Câu 8. 
a. Hồ và đầm có vai trò như thế nào đối với sinh hoạt của người dân ? 
b. Hệ thống sông Hồng có chế độ nước như thế nào ? 
c. Sông cửu Long có chiều dài dòng chính là bao nhiêu km ?
d. Hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam là hồ nào ?
e. Mạng lưới sông ngòi nước ta có đặc điểm gì?
g. Chế độ nước sông ngòi nước ta có đặc điểm gì?
B. TỰ LUẬN 
Câu 1. Là học sinh em có thể làm gì để ứng phó với biến đổi khí hậu? 
Câu 2. Khí hậu có ảnh hưởng như thế nào đến sản xuất nông nghiệp? 
Câu 3 Để giảm nhẹ biến đổi khí hậu cần có những biện pháp gì? 
Câu 4  Nguồn nước ngầm có vai trò gì đối với sản xuất và sinh hoạt? 

.
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